
VNĐ/md Thanh VNĐ/m2

1
Sàn gỗ nhựa PE ngoài trời 
rỗng, lỗ vuông, ghép hở

SR21T140
140(w)x21(h) 

(L=2.2m)
106,920         235,224         763,714         7.15               

2
Sàn gỗ nhựa PE ngoài trời 
rỗng, lỗ vuông, ghép hở

SR21T145
145(w)x21(h) 

(L=2.2m)
110,160         242,352         759,724         6.90               

3
Sàn gỗ nhựa PE ngoài trời 
rỗng, lỗ vuông, ghép hở

DW25T140
140(w)x25(h) 

(L=2.2m)
104,895         230,769         750,000         7.15               
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3
Sàn gỗ nhựa PE ngoài trời 
rỗng, lỗ vuông, ghép hở

GW25T140
140(w)x25(h) 

(L=2.2m)
111,000         244,200         793,650         7.15               

4
Sàn gỗ nhựa PE ngoài trời 
rỗng, lỗ vuông, ghép hở. 
Vân 3D

3DDW25T140
140(w)x25(h) 

(L=2.2m)
109,371         240,615         782,000         7.15               

5
Sàn gỗ nhựa PE ngoài trời 
rỗng, lỗ vuông, hèm khít.

SR24T122
122.5(w)x24(h) 

(L=2.2m)
140,400         308,880         1,146,122      8.16               

6
Sàn gỗ nhựa PE ngoài trời 
rỗng, Lỗ tròn, ghép hở.

SR23T140
140(w)x23(h) 

(L=2.2m)
124,200         273,240         887,143         7.15               

7
Sàn gỗ nhựa PE ngoài trời 
rỗng, Lỗ tròn, Vân 3D, 
ghép hở.

3DPL25T140
140(w)x25(h) 

(L=2.2m)
126,700         278,740         873,793         6.90               

8
Sàn gỗ nhựa PE ngoài trời 
rỗng, Lỗ tròn, ghép hở.

GW22T140
140(w)x22(h) 

(L=2.2m)
121,000         266,200         865,150         7.15               

9
Sàn gỗ nhựa PE ngoài trời 
rỗng, 8 lỗ, ghép hở.

SR25T145
145(w)x25(h) 

(L=2.2m)
156,600         344,520         1,080,540      6.90               

10
Sàn gỗ nhựa PE ngoài trời 
rỗng, 9 lỗ, ghép hở.

GW25T145
145(w)x25(h) 

(L=2.2m)
111,000         244,200         793,650         7.15               
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11
Sàn gỗ nhựa PE ngoài trời 
rỗng, 6 lỗ, ghép hở.

GW25T140
140(w)x25(h) 

(L=2.2m)
111,000         244,200         793,650         7.15               

12
Sàn gỗ nhựa PE ngoài trời 
đặc, ghép hở.

SD22T140
140(w)x22(h) 

(L=2.2m)
207,360         456,192         1,482,624      7.15               

13
Sàn gỗ nhựa PE ngoài trời 
đặc, ghép hở.

SD25T140
140(w)x25(h) 

(L=2.2m)
232,200         510,840         1,660,230      7.15               

14
Sàn gỗ nhựa PE ngoài trời 
đặc, ghép hở.

GW22T140
140(w)x22(h) 

(L=2.2m)
160,000         352,000         1,144,000      7.15               

15
Sàn gỗ nhựa PE ngoài trời 
đặc, hèm khít.

SD16T140
122(w)x16(h) 

(L=2.2m)
159,840         351,648         1,304,815.82 8.16               

16
Sàn gỗ nhựa PE ngoài trời 
đặc, hèm khít.

SD22T140
122(w)x16(h) 

(L=2.2m)
199,800         439,560         1,637,705      8.20               

17
Sàn gỗ nhựa PE ngoài trời 
đặc, mặt lõm, ghép hở.

SD23T140
140(w)x23(h) 

(L=2.2m)
162,000         356,400         1,158,300      7.15               

18 Nẹp V sàn ngoài trời. TN35T55
35(w)x55(h) 

(L=2.2m)
56,160           123,552         
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19
Thanh xương liên kết sàn 
gỗ nhựa.

TX24T40
25(w)x40(h) 

(L=2.2m)
45,360           99,792           

20
Thanh xương liên kết sàn 
gỗ nhựa.

TX25T60
25(w)x60(h) 

(L=2.2m)
56,160           123,552         

21 Chốt nhựa liên kết sàn. CLK02 918                

1 Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%, áp dụng từ ngày 01.01.2023 và thay thế mọi báo giá trước đó.
2 Giao hàng tại nhà máy
3
4 Quý khách hàng kiểm tra hàng về số lượng, chủng loại và chất lượng hàng hóa  trước khi giao nhận; hàng đã giao nhận xong không trả lại hoặc đổi hàng

Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% trước khi nhận hàng .Đối với đơn hàng đặt sản xuất theo kích thước đặt cọc 50%, thanh toán 100% trước giao hàng
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